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Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Nawato tại Nhật Bản
Certificate of Nawato Trademark Registration in Japan

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Vi-Light tại Trung Quốc
Certificate of Vi-Light Trademark Registration in China

Hệ thống Tiêu chuẩn Quản lý và Kinh doanh / Trading and Management Standard System

Hệ thống Quản lý Phòng Thí Nghiệm ISO/IEC 17025:2017
ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Management System

Hệ thống Quản lý Chất Lượng ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Management System

Hệ thống Quản lý Môi trường  ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Management System

Giải thưởng TOP 100 Thương hiệu Mạnh Asean 2020
TOP 100 ASEAN Strong Brands Award 2020

Giải thưởng Sản phẩm & Dịch vụ Chất lượng Cao Asean 2020
Asean High Quality Products & Services Award 2020

Giải thưởng Thương hiệu Chiếu sáng Hiệu suất năng lượng cao nhất 2021
Highest Energy Efficiency Lighting Brand Award 2021

Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập
High Quality Vietnamese Goods Award - Integration Standard

Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 do người
tiêu dùng bình chọn/ High Quality Vietnamese Goods Award 

2022 voted by consumers

Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn CE (Châu Âu) cho các sản phẩm thương hiệu Vi Light Eco
European CE Standard Label Certificate for LED Products of Vi Light Eco Brand

Giấy chứng nhận về Chất lượng Sản phẩm / Certificates of Quality of Products

Chứng nhận Sản phẩm phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia (CR) cho các sản phẩm Vi-Light, Vi Light Eco và Nawato
Vietnamese Nation Standard (CR) Label Certificate for LED Products of Vi-Light, Vi Light Eco and Nawato Brand

REALLY GOOD HONG KONG LIMITED

Giấy chứng nhận về Chất lượng Sản phẩm / Certificates of Quality of Products

Kiểm định chip LED đạt tiêu chuẩn ISE LM-80 (Bắc Mỹ)
IES LM-80 for chip LED used in Vi-Light Factory 

Giấy chứng nhận Tem Hiệu suất Sử dụng Tiết kiệm Năng Lượng cho các sản phẩm Vi-Light và Vi Light Eco
 Energy Saving Label Certificate for LED Products of Vi-Light and Vi Light Eco BrandCertificate of

Kiểm định Đèn đường Vi-Light đạt chuẩn TCVN
TCVN Standard Test Report for Street LED of Vi-Light 



07CATALOGUE06CATALOGUE

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEC0103 SMD 3W 240Lm GU5.3/GU10 Ø50x49mm

VLEC0107 SMD 7W 600Lm GU5.3/GU11 Ø50x49mm



Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBL10PL1 10W 1000Lm E27/B22 Ø60x118mm

VLEBL15PL1 15W 1500Lm E27/B22 Ø70x128mm

VLEBL20PL1 20W 2000Lm E27/B22 Ø80x143mm

VLEBL30PL1 30W 3000Lm E27/B22 Ø100x172mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBU01DO1/XD1/XL1 1W 100Lm E27/B22 Ø45x70mm

VLEBU03BT1 3W 300Lm E27/B22 Ø45x82mm

VLEBU05BT1 5W 500Lm E27/B22 Ø55x94mm

VLEBU07BT1 7W 700Lm E27/B22 Ø60x112mm

VLEBU09BT1 9W 900Lm E27/B22 Ø60x118mm

VLEBU12BT1 12W 1200Lm E27/B22 Ø70x127mm

VLEBU15BT1 15W 1500Lm E27/B22 Ø75x127mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBL10AL1 10W 1000Lm E27/B22 Ø60x123mm

VLEBL15AL1 15W 1500Lm E27/B22 Ø70x130mm

VLEBL20AL1 20W 2000Lm E27/B22 Ø80x144mm

VLEBL30AL1 30W 3000Lm E27/B22 Ø100x178mm

VLEBL40AL1 40W 4000Lm E27/B22 Ø120x200mm

VLEBL50AL1 50W 5000Lm E27/B22 Ø135x241mm



Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VL-BUF028-G95 8W 750Lm E27/B22 Ø95x138mm

VL-BUF028-G125 8W 750Lm E27/B22 Ø125x175mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VL-BUF018 8W 750Lm E14/E27/B22 Ø60x105mm

VL-BUF013.5-G45 3.5W 480Lm E14/E27/B22 Ø60x105mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBN0141 4W 480Lm E14/E27 Ø37x117mm

VLEBN0142 4W 480Lm E14/E27 Ø37x114mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBN01051 5W 420Lm E14/E27 Ø37x117mm

VLEBN01052 5W 420Lm E14/E27 Ø37x114mm
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Model No.
Power/

Công suất
Surface

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBN02051 5W SL/GD E14 Ø35x125mm

VLEBN02052 5W SL/GD E14 Ø35x113mm

Model No.
Power/

Công suất
Surface

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLEBN02091 9W SL/GD E14 Ø35x137mm

VLEBN02092 9W SL/GD E14 Ø35x117mm



Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Đui đèn

Body Size/

Kích thước

VLETU09SL06 9W 900Lm G13 Ø28X600mm

VLETU09PL06 9W 900Lm G13 Ø28X600mm

VLETU18SL12 18W 1800Lm G13 Ø28X1200mm

VLETU18PL12 18W 1800Lm G13 Ø28X1200mm

VLETU22PL12 22W 2200Lm G13 Ø28X1200mm

VLETU24SL12 24W 2400Lm G13 Ø28X1200mm
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LED T5 TUBE

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLET51206 12W 1000Lm Diffuse 580x22x35mm

VLET52412 24W 2000Lm Diffuse 1180x22x35mm

LED WATERPROOF

Model No. Suitable for Surface
Body Size/

Kích thước

VL-WP01-1 1x1m2 T8 Tube Clear 1260x70x93

VL-WP01-2 2x1m2 T8 Tube Clear 1260x120x93



LED WATERPROOF

Model No. Suitable for
Body Size/

Kích thước

VLMĐS12 1x1.2m T8 tube 1220x35x18mm

VLMĐS06 1x0.6m T8 tube 612x35x18mm

VLEMDD12 2x1.2m T8 tube 1234x41x23mm

Model No. Suitable for
Body Size/

Kích thước

VLMĐ60604 4x0.6m T8 tube 600x600mm
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Model No. Suitable for Surface
Body Size/

Kích thước

VL-WP02-1 1x1m2 T8 Tube Clear 1280x56x68

VL-WP02-2 2x1m2 T8 Tube Clear 1280x95x68

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

NWTMC36 36W 3600Lm 1200x75x24mm

NWTMC18 18W 1800Lm 600x75x24mm
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Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-12V 2835-168 12W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-12V 5050-60-IP65 6W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

VLE-12V 5050-60-IP66 12W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-12V 5050-60-IP20 6W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

VLE-12V 5050-60-IP20 12W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất
Use for strip light

RGB controller-10mm 12V 5A Plate 10mm
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Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-12V 4040-60-IP20 12W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-12V 2835-60 S 5W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-12V 2835-120-IP20 12W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-24V 5050-60-IP20 12W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 5m/cuộn
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Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 5050-60-IP44 10W/m 50m/cuộn

VLE-220V 5050-96-IP44 12W/m 50m/cuộn
WW/CW/DL/R,G,B,..

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 5050-120-IP44 9W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 5050-144-IP44 6W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 2835-3*60-IP44 10W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V FS 2835-120-IP44 6W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 2835-3*92-IP44 10W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 5730-120-IP44 8W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn
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Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 5730-120-IP44 8W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 2835-120ND(2*60) 9W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 2835-156-IP44 4W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 2835-60-IP44 5W/m 50m/cuộn

VLE-220V 2835-2*36-IP44 5W/m 50m/cuộn
WW/CW/DL/R,G,B,..

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V 5730-120-IP44 5W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V WB 5730-120-IP44 5W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn

Model No.
Power/

Công suất

CCT/ 

Nhiệt độ màu

Body Size/

Cuộn

VLE-220V WB 5730-180-IP44 6W/m WW/CW/DL/R,G,B,.. 50m/cuộn
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Model No.
Power/

Công suất
Use for strip light

RGB cotroller-10mm Max 1000W Plate 10mm

RGB cotroller-12mm Max 1000W Plate 12mm

RGB cotroller-18mm Max 1000W Plate 18mm

Model No.
Power/

Công suất
Use for strip light

RGB cotroller-10mm Max 1000W Plate 10mm

RGB cotroller-12mm Max 1000W Plate 12mm

RGB cotroller-18mm Max 1000W Plate 18mm

Model No.
Power/

Công suất
Use for strip light

10mm connector wire Max 1000W Plate 10mm

12mm connector wire Max 1000W Plate 12mm

15mm connector wire Max 1000W Plate 18mm

Model No.
Power/

Công suất
Use for strip light

10mm connector wire Max 1000W Plate 10mm

12mm connector wire Max 1000W Plate 12mm

15mm connector wire Max 1000W Plate 18mm

Model No.
Power/

Công suất
Use for strip light

10mm connector wire Max 1000W Plate 10mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder /Lỗ 

Khoét

Body Size/

Kích thước

VLEPN09BT2 9W 630Lm 110x110mm 123x123mm

VLEPN12BT2 12W 840Lm 135x135mm 148x148mm

VLEPN18BT2 18w 1260Lm 160X160mm 170x170mm

VLEPN09DM2 9W 630Lm 110x110mm 123x123mm

VLEPN12DM2 12W 840Lm 135x135mm 148x148mm

VLEPN18DM2 18W 1260Lm 160X160mm 170x170mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/Lỗ 

Khoét

Body Size/

Kích thước

VLEPN06BT1 6W 420Lm 100mm Ø120x20mm

VLEPN09BT1 9W 630Lm 125mm Ø150x20mm

VLEPN12BT1 12W 840Lm 150mm Ø172x20mm

VLEPN15BT1 15W 1050Lm 180mm Ø200x20mm

VLEPN06DM1 6W 420Lm 100mm Ø120x20mm

VLEPN09DM1 9W 630Lm 125mm Ø150x20mm

VLEPN12DM1 12W 840Lm 150mm Ø172x20mm

VLEPN15DM1 15W 1050Lm 180mm Ø200x20mm

VLEPN18DM1 18W 1260Lm 200mm Ø225x20mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

LSU01 R09W 9W 630Lm Ø123x28mm

LSU01 R18W 18W 1260Lm Ø210x28mm

LSU01 R24W 24W 1680Lm Ø225x28mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

LSU01 S09W 9W 630Lm 123x123x28mm

LSU01 S18W 18W 1260Lm 210x210x28mm

LSU01 S24W 24W 1680Lm 225x225x28mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/Lỗ 

Khoét

Body Size/

Kích thước

VL-DLQ2260R COB 60W 5700Lm 215mm Ø230x110mm

VL-DLQ2260S COB 60W 5700Lm 215x215mm 230x230x110mm



Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Lỗ Khoét

Body Size/

Kích thước

LRE02R9W 9w 630Lm Ø95mm Ø120x36mm

LRE02R12W 12w 840Lm Ø120mm Ø160x32mm

LRE02R18W 18w 1260Lm Ø160mm Ø200x36mm

VLDK09DM1 9w 630Lm Ø95mm Ø120x36mm

VLDK12DM1 12w 840Lm Ø120mm Ø160x32mm

LRE01R18WX2 18w 1260Lm Ø160mm Ø180x37mm

LRE01S18WX2 18w 1260Lm 160x160mm Ø180x180x33mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/Lỗ 

Khoét

Body Size/

Kích thước

VL-DLQ3707R-A COB 7W 560Lm Ø75mm Ø90x50mm

VL-DLQ3710R-A COB 10W 800Lm Ø110mm Ø131x67mm

VL-DLQ3715R COB 15W 1450Lm Ø145mm Ø167x74mm

VL-DLQ3720R COB 20W 1900Lm Ø170mm Ø195x76mm

VL-DLQ3730R COB 30W 2700Lm Ø200mm Ø225x78mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Lỗ Khoét

Body Size/

Kích thước

VL-DLQ4107R SMD 7W 580Lm Ø70mm Ø90x43mm

VL-DLQ4115R SMD 15W 1250Lm Ø90mm Ø115x45mm

VL-DLQ4125R SMD 25W 2000Lm Ø160mm Ø190x46mm

VL-DLQ4140R SMD 40W 3400Lm Ø200mm Ø228x48mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

VL-DLM9030R COB 30W 3000Lm Ø145x170mm

VL-DLM9060R COB 60W 5500Lm Ø172x192mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Lỗ Khoét

Body Size/

Kích thước

VLEDLNK081 8w 560Lm Ø70mm Ø100x20mm

VLEDLNK181 18w 1260Lm Ø100mm Ø120x20mm

VLEDLNK241 24w 1680Lm Ø150mm Ø170x20mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Lamp Holder/

Lỗ Khoét

Body Size/

Kích thước

VLEDLNK082 8w 560Lm 70x70mm 100x100x20mm

VLEDLNK182 18w 1260Lm 100x100mm 120x120x20mm

VLEDLNK242 24w 1680Lm 150x150mm 170x170x20mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

Hole Size/

 Lỗ khoét

VL-0504 COB 8W 620Lm WH/CH/HG Ø90x52mm Ø80mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

Hole Size/ 

Lỗ khoét

VL-CLQ0207R COB 7W 680Lm Ø90x55mm Ø75mm

VL-CLQ0212R COB 12W 1100Lm Ø109x63mm Ø95mm

VL-CLQ0220R COB 20W 1900Lm Ø140x71mm Ø125mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

Hole Size/ 

Lỗ khoét

VL-CLQ2305R COB 5W 420Lm Ø85x62mm Ø75mm

VL-CLQ2308R COB 8W 720Lm Ø100x62mm Ø80mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

Hole Size/ 

Lỗ khoét

VL-CLQ10607R COB 7W 490Lm Ø84x50mm Ø70mm

VL-CLQ10612R COB 12W 840Lm Ø105x65mm Ø95mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

Hole Size/ 

Lỗ khoét

VL-KO007S COB 7W 490Lm WH+SL Ø86x40mm Ø70mm

VL-KO007G COB 7W 490Lm WH+HG Ø86x40mm Ø70mm

VL-KO007W COB 7W 490Lm WH+WH Ø86x40mm Ø70mm



Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

VLEPN2503061 25W 1750Lm 300x600mm

VLEPN3606061 36W 2520Lm 600x600mm

VLEPN4803121 48W 3360Lm 300x1200mm

VLEPN4806121 48W 3360Lm 600x1200mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLEPF36MD673-AW 36W 2880lm White 1215x78x48mm

VLEPF36MD673-AS 36W 2880lm Silver 1215x78x48mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLEPF36MD670-1W 36W 2880lm White 1215x100x76mm

VLEPF36MD670-1S 36W 2880lm Silver 1215x100x76mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLE-TL5230 COB 30W 3000Lm WH/BK 62x74x142mm

VLE-TL5230-MZ COB 30W 3000Lm WH/BK 62x74x142mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLE-TL3850 COB 50W 5000Lm WH/BK Ø105x147x235mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLE-TL4530 COB 30W 2800Lm WH/BK Ø86x122x172mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VLE-TL4930 COB 30W 2700Lm WH/BK Ø90x140x165mm

VLE-TL4950 COB 50W 4000Lm WH/BK Ø95x140x180mm
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Model No.
Power/

Công suất
Surface

Body Size/

Kích thước

VLE-P73R-A GU10 WH/BK Ø60x87x133mm

VLE-P73R-B GU10 WH/BK Ø61x78x151mm



Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Color/

 Màu sắc

Body Size/

Kích thước

VL-WL02P3  3W ≥ 350Lm Đen (BK) 210x65x30 mm

VL-WL02P6  6W ≥ 350Lm Đen (BK) 210x65x46 mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Color/

 Màu sắc

Body Size/

Kích thước

VL-WL03P6R  6W / ɸ 115x36 mm ɸ 115x36 mm

VL-WL03P6S  6W / 115x115x36 mm 115x115x36 mm

VL-WL03P6L  6W / 225x180x32 mm 225x180x32 mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Color/

 Màu sắc

Body Size/

Kích thước

Hole Size/

KTH khoét lỗ

VL-WL01P3R SMD 3W ≥ 50Lm
Trắng (WH)/ 

Đen (BK)
149x119x161 mm ɸ70 mm

VL-WL01P3S SMD 3W ≥ 50Lm
Trắng (WH)/

Đen (BK)
214x118x149 mm 70x70 mm
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Color/

 Màu sắc

Body Size/

Kích thước

VL-WL04P 12-1 COB 12 W 900 Lm 149x119x161 mm 149x119x161 mm

VL-WL04P 12-2 COB 2x12 W 1900 Lm 214x118x149 mm 214x118x149 mm

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Color/

 Màu sắc

Body Size/

Kích thước

VL-WL05P 12-1 COB 20 W 1700Lm 70x60x130 mm 70x60x130 mm

VL-WL05P 12-2 COB 2x15 W 2400Lm 107x100x260 mm 107x100x260 mm
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LightDecorative
LED

Decorative lights for houses, apartments,
apartments, hotels, luxury places

Decorative Light

Model: A0001-320
L 48 x W 37.5 x H 49

Model: A0001-321
L 105.5 x W 37.5 x H 31

Model: A0001-310
L 108.5 x W 37.5 x H 23

Model: A0007-310
L 42 x W 42 x H 9.5

Model: A0007-311
L 63 x W 63 x H 9.5

Model: A0007-320
L 63 x W 63 x H 9.5

Model: A0006-340
L 72 x W 66.5 x H 13

Model: A0006-330
L 92.5 x W 50.5 x H 33

Model: A0006-330
L 122 x W 32 x H 12.5



Decorative LightDecorative Light
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Model: VLX-1703P-
34SL-2-CUR-DIM

Model: VLX-1704P-
13CH-5C-DIM

Model: VLX-1700P-
45SL-FL-CUR-DIM

Model: VLX-1601P-
RD-CH-1-DIM

Model: VLX-1601P-
RD-CH-1-RGBW

Model: VLX-1700P-
45SL-DIM

Model: VLX-1601P-
SQ-CH-1-RGBW-CUR

Model: VLX-1601P-
SQ-CH-1-DIM-CUR

Model: VLX-H1800P-
L-Crystal-GD-DIM

Model: A0003-310
L 121.5 x W 41.5 x H 53

Model: A0003-100
L 121.5 x W 39.5 x H 29

Model: A0001-310
L 99 x W 12 x H 12

Model: A0004-310
L 56 x W 46.5 x H 57

Model: A0001-101
L 108.5 x W 47.5 x H 31

Model: Pl32356
L 66 x 12.5

Model: VLX-1704P-
13SL-9RD-DIM

Model: VLX-2019P-
3-SL-DIM

Model: VLX-1704P-
19CH-3A-DIM
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông

Body Size/

Kích thước

VLEFL101 10W 1000Lm 100x82x20mm

VLEFL301 30W 3000Lm 160x120x28mm

VLEFL501 50W 5000Lm 205x155x31mm

VLEFL1001 100W 10000Lm 272x212x30mm
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Model No. VLFL50MT1 VLFL80MT1 VLFL120MT1 VLFL200MT1 VLFL300MT1

Solar Panel /

Tấm pin NLMT
6V - 18W 6V - 22W 6V - 30W 6V - 35W 6V - 45W

Charing Time 6 - 8h 6 - 8h 6 - 8h 6 - 8h 6 - 8h

Working Time
8-12h 

(Fully charged) 

8-12h

(Fully charged) 

8-12h

(Fully charged) 

8-12h

(Fully charged) 

8-12h

(Fully charged) 

Li-ion Battery 3.2V 3.2V 3.2V 3.2V 3.2V

LED Source SMD 2835 SMD 2835 SMD 2835 SMD 2835 SMD 2835

Material ABS ABS ABS ABS ABS

Body size 195x220x70mm 215xx245x75mm 251x296x87mm 280x350x87mm 280x350x87mm

Solar Panel size 290x350x25mm 350x350x25mm 350x580x25mm 350x650x30mm 670x443x25mm
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Street Light

LightStreet
LED

Decorative lights for houses, apartments,
apartments, hotels, luxury places
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Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VL-SL0180765 80W 9600Lm
Solid aluminum

(Nhôm nguyên khối)
584x212x85mm
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Street LightStreet Light

Model No.
Power/

Công suất

Luminous Flux/

Quang thông
Surface

Body Size/

Kích thước

VL-SL0340 40W 4800Lm
Solid aluminum

(Nhôm nguyên khối)
375x150x70 mm

VL-SL0350 50W 6000Lm
Solid aluminum

(Nhôm nguyên khối)
375x150x70 mm

VL-SL0360 60W 7200Lm
Solid aluminum

(Nhôm nguyên khối)
375x150x70 mm

VL-SL0380 80W 9600Lm
Solid aluminum

(Nhôm nguyên khối)
515x185x80 mm

VL-SL03100 100W 12000Lm
Solid aluminum

(Nhôm nguyên khối)
515x185x80 mm



Trụ sở chính (Vi-Light)
Tòa nhà Altafina, 278 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM

Văn phòng Kinh doanh & Marketing (Vi Light Eco)
Lầu 5 Tòa nhà SIAM, 212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy Vi-Light Hiệp Phước
Lô HT-F2-1, đường số 22A, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

info@vi-light.com
(+84) 028 6286 8813

Head-quarter (Vi-Light)
Altafina Building, 278 Nguyen Luong Bang, Tan Phu ward, district 7, HCMC
Sales & Marketing Office (Vi Light Eco)
5/F SIAM Office Building, 212 Pasteur, Vo Thi Sau ward, district 3, Ho Chi Minh city
Vi-Light Hiep Phuoc Factory
Lot HT-F2-1, No. 22A street, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be district, HCMC

info@vilighteco.com
(+84) 0777 86 8813

www.Vi-Light.com
www.ViLightEco.com
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